	Full name:……………………………………….
Class: 6
	ĐỀ THI LẠI

Môn: Tiếng Anh 6
Thời gian: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)


I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. ( 2 điểm)
1. My name _________ Nga.

A. is


B. are



C. am

2. How are you? We _________ fine.

A. is


B. am



C. are

3. _________ these your books?
A. Are


B. is



 C. isn’t

4. He _________ up at six every day.

A. get


B. gets


 C. to get

5. _________ does Nam do after school?

A. When


B. Which


 C. What

6. Lan is short. She _________ tall.

A. isn’t


B. is



  C. does

7. I live _________ Tran Phu street.

A. on


B. in



  C. at

8. My school is _________ than your school.
A. big


B. biggest


   C. bigger

II. Nối câu trả lời ở cột B với câu hỏi ở cột A. (2 điểm)
	A
	B

	1. What does she do?
	a. I live in Lai Chau.

	2. Where do you live?
	b. My school is in the country.

	3. What is the weather  like in the winter?
	c. She is a teacher.

	4. Where is your school?
	d. It is cold.


1- . . . . . ; 

2- . . . . . ; 

3- . . . . . ; 

4- . . . . . ;
III. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2 điểm)
1. He (play) ……………….. soccer every afternoon.

2. She (be) ……………. a student.

3. Now They (watch)……………………TV in their living room.

4. They (be) …………….. in the kitchen.

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1. table / This / big / is.

( ……………………………………………….
2. tall / Mr Tan / is / fat / and.

( ……………………………………………….
V. Đọc đoạn văn sau đó trả lời câu hỏi. (2 điểm)
Mai is a student. Every day, she gets up at half past five. She brushes her teeth, washes her face, then she jogs. Mai likes sports very much. She jogs, swims and she plays badminton with her best friend Lan. They play it every Tuesday and Friday afternoon. Now, Mai and Lan are playing badminton in the yard. Mai is going to visit Ha long bay next summer vacation.

*Answer the questions(2ms)

1. What time does Mai gets up ?

       → ………………………………………………………………
2. Does Mai like sports ?

       → ……………………………………………………………...
3. What are Mai and Lan doing now?

       → ……………………………………………………………...
4. What is Mai going to do next summer vacation?

       →  ………………………………………………………….…
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI LẠI
Môn: Tiếng Anh 6

I. (0,25 x 8 = 2ps)


1-A; 

2-C; 

3-A; 

4-B; 

5-C; 

6-A; 

7-A; 

8-C

II. (0,5 x 4 = 2ps)
1-C; 

2-A; 

3-D; 

4-B
III. (0,5 x 4 = 2ps)
1. plays
2. is

3. are watching
4. are

IV. ( 1 x 2 = 2ps)
1. This table is big.
2. Mr. Tan is tall and fat.( Or: Mr.Tan is fat and tall).
V. ( 0,5 x 4 = 2ps)

1. Mai gets up at half past five

2. Yes. She does

3. They are playing badminton in the yard

4. Mai is going to visit Ha Long bay next summer vacation
      ---------------------------------------------------------------------------------

Trường THCS …………………………         ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2011 – 2012

Class 6 : …………………                               Môn : Tiếng Anh 6

Name : ……………………………                 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

            ……………………………………..

                                                                        ( Đề thi gồm có 2 trang )

	Marks
	Teacher’s advices




I) Chọn một từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với ba từ còn lại ( 1 M ).

     1. A. lips


B. ears


C. eyes


D. toes

     2. A. thin


B. teeth

C. mother

D. math

     3. A. black


B. knee

C. work

D. book

     4. A. brown

B. slow

C. cow


D. town

II) Hãy khoan tròn trước đáp án đúng để hoàn thành câu ( 2,5 Ms ).

     1. I’m ………………… I’d like some noodles.


a. thirsty


b. hungry



c. empty

     2. There is ………………… water in the bottle.


a. any



b. many



c. some

     3. What’s he doing ? => He’s ………………………………………………….


a. swims


b. swimming



c. swim

     4. We go to the movies …………………. Sunday evening


a. to



b. at




c. on

     5. It’s very ………………….. in the winter


a. cold



b. hot




c. cool

     6. They are doing ………………………. homework at the moment.


a. them



b. theirs



c. their

     7. He sometimes …………………… to pop music.


a. listens


b. reads



c. watches

     8. How …………….. is a sandwich ? => It’s 2.000 dong.


a. many


b. much



c. old

     9. How ………………… does she go jogging ? => Every evening.


a. many


b. much



c. often

     10. ……………………. is the weather like in the summer ?


a. what



b. which



c. how

III) Chia đúng dạng của động từ trong ngoặc ( 1 M )

      1. My father ( be ) ............................. a farmer.

      2. Now, I ( read ) ............................................................................................................................

      3. They ( visit ) ...................................................................................................... next week.

      4. What about ( play ) ................................................................................ badminton.

IV) Hãy nối các câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B ( 2 Ms )

    

A






B

    1. How do you feel ?                                        

a. Two kilos

    2. What’s your favorite sport ?                     

b. I feel happy

    3. How much meat do you need ?                   

c. Yes, it is

    4. Is Ha Nam smaller than Ha Noi ?               

d. It is soccer.

Your answers :   1…………….    
 2……………     3……………….     4………………….

V) Hãy đọc kỹ đoạn văn sau.

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. He is going to there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.

Chọn câu Đúng ( T ) hoặc câu Sai ( F ) ( 2 Ms )

1...…………… Mr Hung is going to visit three cities this summer.

2…………… He is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally Da Lat.

3..................... He is going to stay in Da Lat for three days.

4..................... He is to travel home by train.

Hãy trả lời các câu hỏi sau ( 1 M )

    1. Where is Mr Hung going to stay in Ha Long Bay ? 

...............................................................................................................................................................

    2. Is he going to visit some friends in Ho Chi Minh City ?

...............................................................................................................................................................

VI) Hãy sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh ( 0.5 M )

    1. very / my / is / beautiful / country

...............................................................................................................................................................

    2. smaller / is / house / my / than / Lan’s house.

...............................................................................................................................................................

                                           THE END
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I) Chọn một từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với ba từ còn lại ( 1 M ).

     
1.B. ears
( 0.25 )

                            3.B. knee    ( 0.25 )

     
2.C. mother     ( 0.25 )


    4.B. slow
( 0.25 )

II) Hãy khoan tròn trước đáp án đúng để hoàn thành câu ( 2,5 Ms ).

     1. b. hungry       ( 0.25 )


6. c. their         ( 0.25 )



     2. c. some          ( 0.25 )                     
 7. a. listens
( 0.25 )

     3. b.swimming  ( 0.25 )


8. b. much
( 0.25 )



     4. c. on
( 0.25 )


9. c. often        ( 0.25 )
     5. a. cold
      ( 0.25 )


10.a. what
( 0.25 )

III) Chia đúng dạng của động từ trong ngoặc ( 1 M )

      1. is                             ( 0.25 )
         

      2. am reading             ( 0.25 )


      3. are going to visit    ( 0.25 )


      4. playing                   ( 0.25 )

IV) Hãy nối các câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B ( 2 Ms )

Your answers :   1 + b   ( 0.5 )
       2 + d   ( 0.5 )                 3 + a  ( 0.5 )            4 + c    ( 0.5 )

V) Hãy đọc kỹ đoạn văn sau.

Chọn câu Đúng ( T ) hoặc câu Sai ( F ) ( 2 Ms )

1. T         ( 0.5 )                                                   3. T       ( 0.5 )                                                    

2. F         ( 0.5 )                                                   4. F        ( 0.5 )                                                    

Hãy trả lời các câu hỏi sau ( 1 M )

1. Mr. Hung / He is going to stay in a small hotel near the bay.  ( 0.5 )

2. Yes, he is.                                                                                  ( 0.5 )

VI) Hãy sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh ( 0.5 M )

    1. My country is very  beautiful.                  ( 0.25 )

    2. My house is smaller than Lan’s house.    ( 0.25 )

                                           THE END
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